
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD HỌ TÊN NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 11A7 A570G5 Khương Thế An 04/08/2005 Phú Yên 12A3
2 11A1 CFY008 Võ Lê Tuấn Anh 17/06/2005 Hà Tĩnh 12A3
3 11A9 AC105Z Nguyễn Đình Nhã Ca x 01/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
4 11A4 A6I0SA Hồ Tuyên Danh 31/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
5 11A9 A5I0U0 Phạm Công Danh 16/02/2005 Đồng Nai 12A3
6 11A1 B5G08D Ngô Bạch Diệp x 23/09/2005 Liên Bang Nga 12A3
7 11A9 A590CK Trần Mỹ Duyên x 22/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
8 11A5 A5A078 Nguyễn Quốc Dương 31/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
9 11A3 A8902D Mai Nguyễn Thành Đạt 11/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
10 11A1 A590DZ Nguyễn Lê Thị Hương Giang x 28/07/2005 Hậu Giang 12A3
11 11A4 A5D003 Nguyễn Phạm Trà Giang x 23/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
12 11A3 ABY0JN Nguyễn Trần Gia Hân x 15/10/2005 Cao Bằng 12A3
13 11A7 A5A06G Nguyễn Huy Hoàng 19/07/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
14 11A4 A590CS Nguyễn Trương Gia Kiệt 29/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
15 11A7 A550PQ Hồ Minh Khang 26/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
16 11A8 AC20BL Nguyễn Khánh Linh x 06/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
17 11A7 AC004L Nguyễn Duy Lộc 04/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
18 11A3 AC20DO Nguyễn Duy Luân 22/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
19 11A1 A5806U Cao Ngọc Kim Ngân x 07/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
20 11A1 A5G04A Lê Thị Kim Ngân x 06/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
21 11A4 A590CX Nguyễn Ngọc Linh Ngân x 13/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
22 11A9 A5I0WY Võ Hoàng Kim Ngân x 30/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
23 11A5 A5G03B Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi x 17/09/2004 TP.Hồ Chí Minh 12A3
24 11A5 A5G054 Võ Thị Bích Nhung x 13/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
25 11A1 ABY0GC Mai Thụy Như x 20/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
26 11A9 A5I0YC Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 26/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
27 11A1 AHH0K7 Võ Xuân Quang 14/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
28 11 Hồ Hoàn Quân 26/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
29 11A9 A5D01B Huỳnh Nhựt Quốc 28/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
30 11A4 ABX0BT Nguyễn Phú Quý 14/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
31 11A1 A590BV Lê Như Quỳnh x 04/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
32 11A5 A4B0CN Ngô Lê Hồng Tâm x 08/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
33 11A9 A5D01G Lê Ngọc Tấn 08/9/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
34 11A2 ABZ0CU Nguyễn Thị Mỹ Tình x 12/10/2005 Bạc Liêu 12A3
35 11A6 ABZ0CZ Bùi Minh Tùng 22/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
36 11A1 A5G03H Lý Lê Quốc Thái 18/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
37 11A1 CFY005 Nguyễn Thị Thanh x 12/05/2005 Đồng Nai 12A3
38 11A9 AC20F7 Trần Nguyễn Phương Thảo x 05/02/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
39 11A7 AK50J3 Dương Võ Thắng 19/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
40 11A6 A5D01I Trần Thị Minh Thi x 04/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
41 11A9 A5G03K Lê Nguyễn Hồng Thu x 12/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
42 11A1 A5G00Q Lâm Anh Thư x 04/07/2005 Nam Định 12A3
43 11A4 AC106T Trần Minh Thư x 17/01/2005 Quảng Ngãi 12A3
44 11A7 A5I18H Lê Minh Trang x 14/11/2005 An Giang 12A3
45 11A5 A590DN Dương Ngọc Bích Trân x 31/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
46 11A1 A590FV Nguyễn Cao Huyền Trân x 22/10/2005 Hà Tĩnh 12A3
47 11A3 A5I0XI Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 04/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A3
48 11A6 ABW08P Phạm Hồ Bảo Trân x 20/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
49 11A4 A5I0YU Đỗ Trần Thảo Vy x 25/01/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A3
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